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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, kí hiệu, ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/  

Trích yếu nội dung của văn bản 

 

 

Thời điểm có  

hiệu lực 
Nội dung văn bản 

31 Quyết định 
28/2021/QĐ-UBND 

Ngày 16/12/2021 

Về việc Ban hành Quy chế phối hợp 

giám sát chất lượng nước sạch trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

26/12/2021 

Tài nguyên và Môi 

trường - Y tế -  

Xây dựng 

 

28.2021.pdf

 

32 Quyết định 

20/2022/QĐ-UBND 

Ngày 06/05/2022 

 

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 

26 Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 

29/3/2017 của UBND Thành phố ban 

hành quy định các nội dung thuộc 

thẩm quyền của UBND Thành phố về 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

Thành phố 

16/05/2022 

Tài nguyên và Môi 

trường  
20.2022.pdf

 

33 Quyết định 

22/2022/QĐ-UBND 

Ngày 25/05/2022 

 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND 

ngày 31/3/2017 của UBND Thành phố 

về một số nội dung về thu hồi đất, 

giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất để thực hiện dự án 

đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

04/06/2022 

Tài nguyên và Môi 

trường  
22.2022.pdf

 



34 Quyết định 
23/2022/QĐ-UBND 

Ngày 30/05/2022 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND 

ngày 31/3/2017 và bãi bỏ Quyết định 

số 25/2018/QĐ-UBND ngày 

15/10/2018 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Nội 

09/06/2022 

Tài nguyên và Môi 

trường  
23.2022.pdf

 

35 Quyết định 
24/2022/QĐ-UBND 

Ngày 03/06/2022 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của bản Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND 

ngày 18/11/2020 của UBND Thành 

phố quy định về đấu giá quyền sử 

dụng đất để giao đất có thu tiền sử 

dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

13/06/2022 

Tài nguyên và Môi 

trường  
24.2022.pdf

 

36 Quyết định 
26/2022/QĐ-UBND 

Ngày 14/06/2022 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND 

ngày 31/3/2017 và thay thế Quyết 

định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 

15/10/2018 của UBND thành phố Hà 

Nội 

25/06/2022 

Tài nguyên và Môi 

trường  
26.2022.pdf

 

37 Quyết định 

36/2022/QĐ-UBND 

Ngày 25/10/2022 

 

Về việc bổ sung điểm m khoản 2 Điều 

3 Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2021 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Nội 

05/11/2022 

Tài nguyên và Môi 

trường  
36_2022_QD-UBND_

535616.doc
 

38 Quyết định 

11/2023/QĐ-UBND 

Ngày 15/06/2023 

 

Bãi bỏ Quyết định số 22/2017/QĐ-

UBND ngày 12/06/2017 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc ban hành 

Quy định về lập, thẩm định và phê 

15/06/2023 

Tài nguyên và Môi 

trường 
11.2023.pdf

 



duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn 

dầu của các cảng, cơ sở, dự án trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

39 Quyết định 
20/2023/QĐ-UBND 

Ngày 07/09/2023 

Về sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Quyết 

định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 

31/12/2019 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc ban hành Quy định và 

bảng giá các loại đất trên địa bàn 

thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 

01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 

18/09/2023 

Tài nguyên và Môi 

trường 
20.2023.pdf
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